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Câu 1: (1,0 điểm) 

1/ Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề sau 
065: 2  xxZx  

2/ Cho tập hợp A =  : 3x Z x   ;  B =  5;2 . Xác định các tập   A B. 

Câu 2: (3,0 điểm)  

1/ Tìm tập xác định của hàm số 
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2/ Cho hàm số: 2y x bx c    có đồ thị (P) 

a. Xác định các hệ số b, c để đồ thị (P) của hàm số là một parabol có đỉnh I(-2;2). 
Tìm tọa độ giao điểm của (P) vừa tìm được và đường thẳng d: y = 2x + 6 
b. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số  với b = 4, c = 6.    

Câu 3: (3,0 điểm)   
1/ Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m 

(m – 1)(x + 2) + 1 = m2 
2/ Giải phương trình: 

2 2 2 4x x x     

3/ Tìm m để pt sau có hai nghiệm 
 3x2 + 2(3m – 1)x +3m2- m + 1 = 0 

Câu 4: (3,0 điểm)  
 1/ Cho tam giác MNP có Q là trung điểm của NP. Gọi R là trung điểm của MQ. Chứng 

minh rằng 02  RPRNRM . 
 2/ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(-4; 1), B(2; 4) và G(0; 1).  

a/ Tìm tọa độ điểm C để tam giác ABC nhận G làm trọng tâm.  
b/ Tìm tọa độ điểm D để tứ giác OABD là hình bình hành. 
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CÂU Nội Dung Điểm 

Câu 1  1/ Mệnh ề phủ ịnh của mệnh ề  

“ 065: 2  xxZx ” 

là mệnh đề: “ 065: 2  xxZx ” 
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2/ Cho tập hợp A =  : 3x Z x   ;  B =  5;2 . Xác ịnh các tập   A B. 

 3,2,1,0,1,2,3 A  

 1,0,1,2,3  BA  
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Câu 2 

1/ Tìm tập xác ịnh của hàm số 
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Hàm số có nghĩa khi  
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     Vậy tập xác định D =    2;2\3;   

(0.5) 

 

 

0.25 

 

0.25 

2/ Cho hàm số: 2y x bx c    có ồ thị (P) 

a. Xác ịnh các hệ số b, c ể ồ thị (P) của hàm số là một parabol có ỉnh 

I(-2;2). 

 (P) có đỉnh I(-2; 2) nên: 
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Vậy (P): y = x2 + 4x + 6 

Tìm tọa ộ giao iểm của (P) vừa tìm ược và ường thẳng d: y = 2x 

+ 6 

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d 

x2 + 2x  = 0 
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Vậy d cắt (P) tại 2 điểm A(0; 6), B(-2; 2) 

b. Lập bảng biến thiên và vẽ ồ thị (P) của hàm số  với b = 4, c = 6. 

Trục đối xứng: x = - 2 

Đỉnh I(-2; 2) 

BBT    

 

 

Bảng  giá trị hoặc điểm đặc biệt 

Đồ thị 
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Câu 3 1/ Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m 

(m – 1)(x + 2) + 1 = m2 

(m – 1)x = m2 – 2m +1 

* m – 1 = 0  m = 1 

PTTT: 0x =  0  

phương trình có nghiệm đúng với mọi x R 

* m  1 
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phương trình có nghiệm duy nhất x = 1
1
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 2/ Giải phương trình: 
2 2 2 4x x x     

Điều kiện:2x + 4  0  x  - 2 

Bình phương hai vế ta được: 

x2 + 5x + 6 = 0 
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Vậy tập nghiệm của phương trình T= {-2} 
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3/ Tìm m ể pt sau có hai nghiệm 

 3x2 + 2(3m – 1)x +3m2- m + 1 = 0 

Phương trình có hai nghiệm 
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Câu 4 1/ Cho tam giác MNP có Q là trung iểm của NP. Gọi R là trung iểm 

của MQ. Chứng minh rằng 02  RPRNRM . 
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2/ Trong mặt phẳng tọa ộ Oxy cho A(-4; 1), B(2; 4) và G(0; 1).  

a/ Tìm tọa ộ iểm C ể tam giác ABC nhận G làm trọng tâm.  

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên 
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Vậy C(2;-2) 

           b/ Tìm tọa ộ iểm D ể tứ giác OABD là hình bình hành. 

 3;6AB  

Do tứ giác OABD là hình bình hành nên ABOD     

=>  3;6OD  

Vậy D( 6;3) 
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* Mọi cách giải khác nếu úng thì ghi iểm tương ứng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


